PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ 

Tiêu chí 8.3. Có đủ các phòng làm việc và diện tích phòng làm việc cho việc cán bộ, công chức theo yêu cầu.
	Nghiên cứu

yêu cầu/nội hàm

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c : Có đủ các phòng và diện tích làm việc cho việc dạy và học
	- Mặt bằng của trường có đủ bố trí, phân chia việc sử dụng các phòng làm việc cho cán bộ công chức trong trường không?

- Số lượng và diện tích phòng ốc (phòng nhỏ v.v.) của đơn vị có đáp ứng được nhu cầu làm việc của các phòng, khoa/trung tâm trong đơn vị hay không?

- Có bộ phận quản lý , điều phối phòng làm việc  cho các các phòng, khoa/trung tâm?

- Đánh giá tỷ lệ bình quân số m²/đầu CBCNV? 
	- Quyết định về công nhận quyền sử dụng đất giáo dục và đào tạo cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố HCM
- Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể.

- Bảng thống kê số liệu phòng  làm việc.

- Sổ theo dõi sử dụng phòng  làm việc
- Quyết định thành lập các phòng, khoa, trung tâm
-  Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở vật chất nhà trường 

- Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp trang bị hàng năm
- Báo cáo kiểm kê nhà cửa.

- Quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM

	- P. Quản trị - Dịch vụ
- P. Quản trị - Dịch vụ
P.Quản trị - Dịch vụ
- P. Quản trị  - Dịch vụ
-  Phòng Thiết bị - Vật tư

	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản.

- Lập phiếu khảo sát lấy ý kiến CB quản lý, giảng viên và học viên.
	- H8.8.3.1

- H8.8.3.2

- H8.8.3.3
- H8.8.3.4

- H8.8.3.5

- H8.8.3.6
- H8.8.2.7

- H8.8.3.8
- H8.8.3.9



DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H8.8.3.1
	Quyết định về công nhận quyền sử dụng đất Giáo dục và đào tạo cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố HCM tại số 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Quận Tân Bình
	2897/QĐ-UBND ngày 02/7/2007
	UBND TP.Hồ Chí Minh
	

	2
	H8.8.3.2
	Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể
	
	P.QTDV
	

	3
	H8.8.3.3
	Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc;  

Quyết định số 260/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg  quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; 

Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế quản lý trụ sở, nhà làm các đơn vị sự nghiệp công lập; 
	05/7/1999

14/11/2006

22/10/2008


	P.QTDV
	

	4
	H8.8.3.4
	Bảng thống kê số lượng phòng làm việc
	
	P.QTDV
	

	
	
	Sổ theo dõi sử dụng phòng làm việc
	
	
	

	5
	H8.8.3.5
	Quyết định thành lập các phòng, khoa, trung tâm
	
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	

	6
	H8.8.3.6
	Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở vật chất nhà trường
	
	P.QTDV
	

	7
	H8.8.3.7
	Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp trang bị hàng năm
	
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	

	8
	H8.8.3.8
	Báo cáo kiểm kê nhà cửa
	
	P.QTDV
	

	9
	H8.8.3.9
	Quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chí 8.3. Có đủ các phòng làm việc và diện tích phòng làm việc cho việc cán bộ, công chức theo yêu cầu.
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 

Tổng diện tích đất được công nhận sử dụng theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh [H8.8.3.1] là 50.646,6 m2, được bố trí thành 03 khu riêng biệt [H8.8.3.2] :
 Hiện nay trường có 47 phòng làm việc với diện tích 2700 m2 đủ chỗ làm việc cho các phòng, ban, trung tâm, văn phòng các khoa và bộ môn đảm bảo tiêu chuẩn 6 m2/1 người [H8.8.3.3], trong đó: 

Nhà A1(2 tầng) với diện tích 666m2 là nơi làm việc của Ban giám hiệu, Phòng Hành chính và các phòng họp, phòng khách. 

Nhà D1(2 tầng) với diện tích 336 m2 là nơi làm việc của các phòng, ban. 

Các phòng làm việc được bố trí như sau: 

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính: 02 phòng với diện tích sử dụng: 72m2; 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính: 02 phòng với diện tích sử dụng: 93m2. 

+ Phòng Quản trị: 02 phòng với diện tích sử dụng: 75m2; 

+ Phòng Khoa học Công nghệ & Quan hệ Quốc tế: 02 phòng với diện tích sử dụng: 50m2; 

+ Văn phòng Công đoàn: 01 phòng với diện tích sử dụng: 25m2;

+ Trung tâm Dạy nghề ngắn hạn: 04 phòng với diện tích sử dụng: 75m2; 

+ Phòng Đào tạo: 01 phòng  với diện tích sử dụng: 100m2; 

+ Phòng Khảo thí và ĐBCL: 01 phòng với diện tích sử dụng: 56m2; 

+ Phòng Thanh tra Giáo dục và công tác sinh viên: 01 phòng với diện tích sử dụng: 70m2. 

+ Văn phòng Đoàn: 01 phòng với diện tích 42 m2. 

  Nhà C1 bố trí Trung tâm Y tế .

 
 Nhà F1 bố trí Trung tâm Thư viện. 

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

       Nhà trường đã bố trí đầy đủ phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định, các phòng làm việc được trang bị đầy đủ bàn ghế, tủ tài liệu, máy in, máy tính nối mạng Internet để làm việc. 
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
       Một số giảng viên giảng dạy ở các khoa chưa có phòng riêng để làm việc, nghiên cứu khoa học.
     Các phòng làm việc của các phòng, ban, trung tâm chưa bố trí tập trung

4. Kế hoạch hành động
Trong những năm tiếp theo tiến hành quy hoạch lại khu làm việc để thuận tiện hơn trong công việc.
Nâng cấp cải tạo sửa chữa lại những phòng làm việc đã xuống cấp.
                                                           NGƯỜI BÁO CÁO
BÁO CÁO TIÊU CHÍ

Tiêu chí 8.3. Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.
1. Mô tả

Dựa vào quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của nhà nước, cơ cấu tổ chức của trường và mặt bằng hiện trạng tổng thể năm 2005 [H8.8.3.1 bản vẽ mặt bằng], nhà trường đã bố trí đầy đủ phòng làm việc cho các phòng, trung tâm, văn phòng các khoa và bộ môn.

Hiện tại trường có 50 phòng làm việc với tổng diện tích sàn xây dựng tương đương 2700 m², được bố trí đủ cho các bộ phận, giảng viên và nhân viên trong đó 04 phòng được bố trí cho Ban Giám Hiệu, 04 phòng được bố trí cho Trưởng phó các phòng: Phòng Thiết bị - Vật tư, Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế, Phòng Kế toán –Tài chính, Trung tâm Truyền thông - Thư viện; số phòng còn lại được bố trí đủ cho cán bộ và nhân viên cơ hữu của tất cả các Phòng, Khoa, Trung tâm [H8.8.3.2 bảng thống kê số lượng phòng làm việc].

Phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu của Trường được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để phục vụ cho công việc như: đèn chiếu sáng, máy điều hoà, máy in, máy vi tính, máy photocopy, điện thoại, bàn làm việc, ghế, tủ hồ sơ… [H8.8.3.3]. Diện tích làm việc cho mỗi cán bộ, nhân viên cơ hữu từ 4 m² đến 5 m² [H8.8.3.4].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường đã bố trí đầy đủ phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định, các phòng làm việc được trang bị đầy đủ bàn ghế, tủ tài liệu, máy in, máy tính nối mạng Internet và các trang thiết bị để làm việc.

3. Những tồn tại:

Phòng làm việc của một vài bộ môn còn bố trí chung với văn phòng khoa, một số giảng viên giảng dạy ở các khoa chưa có phòng riêng để làm việc, nghiên cứu khoa học. 

Do nhân lực của Trường còn hạn chế nên việc lấy phiếu thăm dò ý kiến cán bộ, giảng viên, nhân viên về chất lượng phòng làm việc chưa được thực hiện thường xuyên.

4. Kế hoạch hành động:

Từ năm học 2015 - 2016 Trường sẽ có kế hoạch phỏng vấn cán bộ, giảng viên, nhân viên về việc đánh giá chất lượng phòng làm việc bằng phiếu thăm dò ý kiến để nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

5. Tự đánh giá: Đạt

